
Thông tin giao dịch 31/03/2024

Giá hiện tại (VNĐ) 29,000

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 31,300

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 18,796

SL cổ phiếu LH 106,722,131

KLGD BQ 20 phiên (CP) 1,222,964

% sở hữu nước ngoài 1.0%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 3,095

P/E 30.0

EPS 966

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HSX: PET)
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Lịch sử giá

PET VNINDEX

DT thuần

2023

17,218
tỷ VNĐ

YoY: ▼325| -1.9%

Tỷ suất lãi EBIT

2023

2.9%

+/- YoY: ▲ 0.6%

DT thuần

Q1/24

4,269
tỷ VNĐ

QoQ: ▼213| -4.8%

YoY: ▲ 23.0| 0.5%

LN sau thuế

Q1/24

39.4
tỷ VNĐ

QoQ: ▼2.90| -6.9%

YoY: ▼0.30| -0.8%

LN sau thuế

2023

139
tỷ VNĐ

YoY: ▼28.0| -17.0%

ROE

2023

5.2%

+/- YoY: ▼ 0.3%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HSX: PET)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HSX: PET)

22.0%

25.4%

22.3%
20.5%

23.5% 23.4%

29.6%
31.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24

Phải thu ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

25.1%
24.2%

26.9%

21.2%

14.8%

18.8% 18.8%
19.7%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

3.3%

2.9%
3.0%

2.6%
2.7%

3.1%

2.6%
2.5%

258

260

262

264

266

268

270

272

274

276

Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24

Tài sản cố định

Tài sản cố định Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

0.5%

0.4%
0.4%

0.4%
0.4%

0.4%

0.4% 0.4%

38

38

38

38

38

38

39

39

Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24

Tài sản dở dang

Tài sản dở dang Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

0.11 0.11 0.14 0.13 0.12

0.84
0.93 0.89 0.88 0.88

1.11 1.12 1.15 1.12 1.13

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24

Chỉ số thanh khoản

Tỷ số thanh toán tiền mặt Tỷ số thanh toán nhanh

Tỷ số thanh toán hiện hành

(Nguồn: fireant.vn)

64.26
67.09 65.84 64.84 65.89

1.84 2.01 1.96 1.83 1.70

8.34 8.82 8.58 8.44 8.23

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24

Vòng quay tài sản

Vòng quay TSCĐ Vòng quay Tổng TS

Vòng quay VCSH

(Nguồn: fireant.vn)

3/4



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 10,156 9,790 8,776 10,088 10,424

Tài sản ngắn hạn 8,885 8,538 7,545 8,874 9,227

Tiền và tương đương tiền 905 871 929 1,029 948

Đầu tư tài chính ngắn hạn 3,375 3,616 2,580 2,640 2,632

Phải thu ngắn hạn 2,087 2,299 2,054 2,986 3,232

Hàng tồn kho 2,155 1,451 1,652 1,897 2,049

Tài sản ngắn hạn khác 362 302 331 321 366

Tài sản dài hạn 1,272 1,251 1,231 1,215 1,198

Phải thu dài hạn 32.4 28.1 28.6 29.8 29.5

Tài sản cố định 268 269 271 266 264

Bất động sản đầu tư 583 573 564 554 544

Tài sản dở dang 38.3 38.3 38.4 38.5 38.5

Đầu tư tài chính dài hạn 120 113 113 114 115

Tài sản dài hạn khác 227 224 215 212 207

Lợi thế thương mại 2.07 5.36 1.12 0.64 0.16

Nợ phải trả 8,084 7,694 6,667 7,962 8,238

Nợ ngắn hạn 7,968 7,611 6,590 7,903 8,177

Vay và nợ thuê ngắn hạn 4,498 4,088 3,526 4,516 5,128

Phải trả người bán ngắn hạn 1,276 1,350 1,575 1,577 1,369

Nợ dài hạn 116 83.2 77.4 58.9 60.6

Vay và nợ thuê dài hạn 59.8 43.5 27.2 10.9 0

Nguồn vốn chủ sở hữu 2,072 2,096 2,109 2,127 2,187

Vốn chủ sở hữu 2,072 2,096 2,109 2,127 2,187

Vốn điều lệ 994 994 1,073 1,073 1,073

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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